48. KỸ THUẬT TRỒNG GIỐNG LÚA 

CHẤT LƯỢNG CAO P6, NH3, G251

48.1. ĐẶC ĐIỂM GIỐNG LÚA

48.1.1.Giống lúa P6

Giống lúa P6 được chọn lọc từ IR2588/Xuân số 2, theo phương pháp lai hữu tính, chọn lọc theo phương pháp gia hệ. Được công nhận giống Quốc Gia năm 2000.

Thời gian sinh trưởng vụ Đông xuân là 135-140 ngày, cây gọn, đẻ nhánh khá, lá xanh nhạt. Hạt thóc dài, màu vỏ thóc màu vàng sáng, gạo dài trong, cơm mềm và ngon. Năng suất trung bình 50-60 tạ/ha. Nhiễm vừa đạo ôn, nhiễm nhẹ rầy nâu, bạc lá, nhiễm khô vằn nặng.

48.1.2. Giống lúa NH3

Do Trường Đại học Nông Lâm Huế chọn tạo và đưa vào khảo nghiệm. Giống NH3 có thời gian sinh trưởng ở vụ Đông Xuân 110 – 115 ngày, vụ Hè Thu 100 – 105 ngày; chiều cao cây 96 – 100 cm; Số hạt chắc/bông: 102 – 117 hạt; Năng suất 60 – 70 tạ/ha, thâm canh đạt 75 – 80 tạ/ha; Chất lượng gạo tốt, hạt gạo dài và trong, cơm mềm và thơm ngon; Ít nhiễm các loại sâu bệnh hại chính, chống đổ khá, có khả năng kháng sâu rầy tốt, không bị đổ ngã
48.1.3. Giống lúa G251
Giống lúa G-251 do Viện cây Lương thực và Thực phẩm chọn lọc từ giống lúa chất lượng HT1.  Giống được đưa vào sản xuất  tại Quảng Bình từ vụ Hè thu năm 2010 ở Quảng Ninh với quy mô 8ha.  Giống lúa G-251 có khả năng chống đổ khá, ít sâu bệnh, chịu thâm canh cao, trồng được cả vụ Đông xuân và Hè thu.  Thời gian sinh trưởng vụ Đông xuân 105-110 ngày, vụ Hè thu 90-95 ngày. 

Giống lúa G-251 cứng cây, bộ lá thẳng đứng, lá đòng tàn chậm, lá xanh bền.  Thời gian trổ bông tập trung 5-7 ngày, trỗ thoát, bống dài nhưng hạt xếp thưa, số hạt/bông khá, năng suất bình quân đạt 50 tạ/ha cho thu nhập 6. 776. 000đ/ha (338. 800đ/sào).  Đến nay, giống lúa G-251 đã được phổ biến nhanh chóng trong sản xuất tại các huyện trong tỉnh.

48.1. THỜI VỤ: 

Vụ Đông Xuân: Căn cứ vào thời gian sinh trưởng để gieo cấy cho lúa trỗ từ 15/4 - 25/4. Gieo từ 15/12 - 5/1.

Vụ Hè thu: Gieo từ 25/4 – 05/5

48.2. KỸ THUẬT XỬ LÝ VÀ NGÂM Ủ HẠT GIỐNG:

Giống trước khi xử lý, ngâm ủ được phơi lại nắng nhẹ 6 - 8 giờ. Không phơi trực tiếp khi trời nắng gắt trên nền gạch, xi măng, quạt sạch lép lửng, chọn hạt chắc mẩy, thử lại tỷ lệ nảy mầm. Vệ sinh dụng cụ ngâm ủ, tránh lẫn tạp với các giống khác.

Ngâm ủ: Xử lý bằng nước ấm (3 sôi 2 lạnh) nhiệt độ 50 - 540C trong thời gian 30 phút trước khi ngâm. Thời gian ngâm từ 40 - 48 giờ cho hạt thóc hút no nước, nhìn thấy hạt thóc trong, mọng nước phôi mầm trương trắng là được. Thay nước 2 - 3 lần/ngày, sau khi ngâm no nước thóc giống được rửa sạch nước chua cho vào thúng, có bao tải che đậy hoặc rơm rạ khô sạch phủ lên để giữ ẩm. Tùy theo thời tiết, nhiệt độ khi ngâm ủ mà thời gian ủ khoảng 3 - 4 ngày hạt thóc mới nảy mầm.

Khi chiều dài mầm bằng ½ chiều dài hạt và chiều dài rễ bằng chiều dài hạt thóc là có thể đem gieo được.

48.3. KỸ THUẬT LÀM ĐẤT:

Đất được cày sâu, bừa kỹ, bằng phẳng nhuyễn bùn, sạch cỏ dại, có rãnh thoát nước để ruộng không đọng nước khi gieo.

48.4. KỸ THUẬT GIEO HẠT: 

- Lượng hạt giống gieo: giống G251: 110 kg/ha (5,5 kg/sào). Giống NH3: 100 kg/ha (5,0 kg/sào)

- Gieo đều tay, gieo 2 - 3 lần để đảm bảo hạt giống được phân bố đồng đều khắp mặt ruộng.

48.5. PHÂN BÓN: (TÍNH CHO 1HA)

Lượng phân:

+ Phân chuồng: 
10 tấn




+ Đạm Urê (46%):

100 kg

+ Kaliclorua (KCl):
60 kg



+ Lân Super (P2O5):
60kg

+ Vôi:

400kg



- Cách bón: Vôi bón trước khi làm đất lần cuối 10 - 15 ngày, tốt nhất là bón trước khi cày vỡ ruộng.

+ Bón lót: 100% phân chuồng + 100% Lân 

+ Bón thúc lần 1: Khi lúa có 3 - 4 lá, khoảng 20 - 25 ngày sau gieo (tùy thời tiết). Lượng bón:  30% đạm urê + 30% kali kết hợp làm cỏ, tỉa dặm.

+ Bón thúc lần 2 (bón đẻ nhánh): Khi lúa có 3 - 4 lá, khoảng 35 - 40 ngày sau gieo (tùy thời tiết). Lượng bón:  50% đạm urê + 50% kali kết hợp làm cỏ, tỉa dặm.

+ Bón thúc lần 2 (đón đòng): Trước khi lúa trỗ 20 - 30 ngày với lượng phân còn lại.

Chú ý: Bón phân phải nhìn trời, nhìn đất, nhìn cây để bón đảm bảo cân đối NPK.

48.6. KỸ THUẬT CHĂM SÓC:

Tưới nước:

Sau khi hạt giống mọc đều thì cho nước vào ruộng để cây lúa đẻ nhánh:

- Giai đoạn đẻ nhánh: Tưới nông 2 - 3cm nhằm tạo điều kiện cho lúa đẻ.

- Giai đoạn làm đòng - trỗ - chín sữa - chín sáp: Tưới ngập 5 - 10cm

- Giai đoạn chín sáp - chín hoàn toàn: Tháo cạn nước để tiện thu hoạch.
Phòng trừ sâu bệnh:

- Trừ cỏ dại: 

+ Biện pháp canh tác: Cày ải sớm, phơi đất, ngâm kỹ để hạn chế cỏ dại; thời kỳ đầu nên giữ nước liên tục trong ruộng.

+ Dùng các loại thuốc trừ cỏ tiền nảy mầm như: Sofit 300ND, Dibuta 62EC... phun từ 1-3 ngày sau gieo.

- Sâu bệnh hại: Thăm đồng thường xuyên kịp thời phát hiện sâu bệnh để có biện pháp phòng trừ. Chỉ sử dụng thuốc bảo vệ thực vật khi sau bệnh vượt quá ngưỡng kinh tế và đảm bảo nguyên tắc 4 đúng (đúng thuốc, đúng liều lượng, đúng lúc và đúng cách). Gồm các đối tượng sâu bệnh gây hại chủ yếu sau:

+ Sâu hại: Bọ trĩ, sâu cuốn lá, rầu nâu, sâu đục thân…

+ Bệnh hại: Bệnh đạo ôn, bệnh khô vằn….

48.7. THU HOẠCH:

Khi trên đồng ruộng 75% lúa đã chín có thể thu hoạch được, đặc biệt trong vụ Đông xuân cần thu hoạch nhanh, gọn để tiếp tục sản xuất vụ Hè thu trách lũ về sớm. 

Đối với sản xuất lúa tái sinh: Khi hoạch chú ý không giẫm đạp lên gốc rạ ảnh hưởng đến khả năng tái sinh của cây lúa. Nên thu hoạch lúc lúa chín 80 – 90% để bón phân tăng cường sức sống cho cây lúa tái sinh cho vụ sau.

